
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                            

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
_____________ 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGỌC HỒI 

2. Địa chỉ: Số 209, đường Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Sáng 7 giờ đến 11giờ, chiều 13 đến 17 giờ , thứ 2 

đến thứ 6 ; Thứ 7, Chủ nhật, ngày nghĩ, ngày lễ trực khám bệnh cấp cứu. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:  
 

 

S 

T

T 

Họ và tên  

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 
Đào Minh 

Tuấn 

000328/K

T-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Bác sĩ khám bệnh tại TTYT 

huyện Ngọc Hồi. Bác sĩ đa 

khoa 

2 Y Thương 
001714/K

T-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Bác sĩ khám bệnh tại TTYT 

huyện Ngọc Hồi. Bác sĩ đa 

khoa 

3 
Đinh Thành 

Hải 

000550/KT-

CCHN; QĐ: 

19/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Bổ sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn RMH 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Bác sĩ khám bệnh tại TTYT 

huyện Ngọc Hồi. Bác sĩ 

CKĐH RHM 

4 
Bùi Văn 

Tuyền 

000564/KT-

CCHN; QĐ: 

297/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bổ sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn Nội 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Bác sĩ khám bệnh tại TTYT 

huyện Ngọc Hồi. Bác sĩ CKI 

nội 

5 
Trương Văn 

Phong 

2117/KT-

CCHN; QĐ: 

633/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

thực hiện Siêu âm tổng quát. 

KCB ĐHCK Mắt 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Bác sĩ khám bệnh tại TTYT 

huyện Ngọc Hồi. Bác sĩ 

CKĐH Mắt 

6 
Hoàng Thái 

Hùng 

2546/KT-

CCHN; QĐ: 

286/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bổ sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn TMH 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Bác sĩ khám bệnh tại TTYT 

huyện Ngọc Hồi. Bác sĩ 

CKĐH TMH 

7 
Lương Thị 

Kiều 

2476/KT-

CCHN; QĐ: 

18/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bổ sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn RMH 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Bác sĩ khám bệnh tại TTYT 

huyện Ngọc Hồi. Bác sĩ 

CKĐH RMH 

08 Y Huyền 
2515/KT-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Bác sĩ khám bệnh tại TTYT 

huyện Ngọc Hồi. Bác sĩ đa 

khoa 

09 
Hoàng Thị 

Hải Âu 

2207/KT-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Bác sĩ khám bệnh tại TTYT 

huyện Ngọc Hồi. Bác sĩ đa 

khoa 

10 Triệu Tất Đà 
001193/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

và Pháp Y 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Bác sĩ khám bệnh tại TTYT 

huyện Ngọc Hồi. Bác sĩ đa 

khoa 

11 
Đinh Thị 

Mai 

001808/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

và Thực hiện kỹ thuật Điện tim 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Bác sĩ khám bệnh tại TTYT 

huyện Ngọc Hồi. Bác sĩ đa 

khoa 

12 Lê Thị Hằng 
2483/KT-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 
Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

Y sĩ khám bệnh tại TTYT 

huyện Ngọc Hồi. 



trong tuần Y sĩ đa khoa 

13 
Nguyễn Thị 

Mơ 

2475/ KT-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Y sĩ khám bệnh tại TTYT 

huyện Ngọc Hồi. 

Y sĩ đa khoa 

14 
Nguyễn 

Xuân Thuật 

2237/ KT-

CCHN 

Thực hiện chuyên môn về điều 

đưỡng 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Điều Dưỡng tại Phòng khám 

đakhoa, Điều dưỡng Trung 

học 

15 Vũ Thị Lan 
2481/KT-

CCHN 

Thực hiện chuyên môn về điều 

đưỡng 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Điều Dưỡng tại Phòng khám 

đakhoa, Cử nhân Điều dưỡng  

16 Vũ Thị Anh 
2484/KT-

CCHN 

Thực hiện chuyên môn về điều 

đưỡng 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Điều Dưỡng tại Phòng khám 

đakhoa, Điều dưỡng Trung 

học 

17 
Bùi Xuân 

Nguyện 

000563/K

T-CCHN 

Thực hiện chuyên môn về điều 

đưỡng 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Điều Dưỡng tại Phòng khám 

đakhoa, Cử nhân Điều dưỡng  

18 
Nguyễn Văn 

Cường 

000571/K

T-CCHN 

Thực hiện chuyên môn về điều 

đưỡng 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Điều Dưỡng tại Phòng khám 

đakhoa, Cử nhân Điều dưỡng  

19 
Phan Thị 

Hiền 

000540/K

T-CCHN 

Thực hiện chuyên môn về điều 

đưỡng 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Điều Dưỡng tại Phòng khám 

đakhoa, Cử nhân Điều dưỡng  

20 
Tăng Thị 

Khánh 

2482/KT-

CCHN 

Thực hiện chuyên môn về điều 

đưỡng 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Điều Dưỡng tại Phòng khám 

đakhoa, Cử nhân Điều dưỡng  

21 

Cao Thị 

Tuyết 

Nhung 

001595/K

T-CCHN 

Thực hiện các chuyên môn về 

Hộ sinh  

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Nữ hộ sinh tại Phòng khám 

đakhoa, Nữ hộ sinh Trung học 

22 
Nguyễn Thị 

Thương 

000562/KT-

CCHN 

Thực hiện các chuyên môn về 

Hộ sinh  

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Nữ hộ sinh tại Phòng khám 

đakhoa, Nữ hộ sinh Trung học 

23 
Nguyễn Thị 

Thùy Trâm 

2471/KT-

CCHN 

Thực hiện các chuyên môn về 

Hộ sinh  

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Nữ hộ sinh tại Phòng khám 

đakhoa, Cử nhân hộ sinh  

24 
Nguyễn 

Ngọc Châu 

000544/K

T-CCHN 

Thực hiện các chuyên môn về 

Xét nghiệm  

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Kỷ thuật viên xét nghiệm  tại 

Phòng khám đakhoa, Cử nhân 

xét nghiệm 

25 
Trần Thanh 

Thủy 

2606/KT-

CCHN 

Thực hiện các chuyên môn về 

Xét nghiệm  

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Kỷ thuật viên xét nghiệm  tại 

Phòng khám đakhoa, KTV 

Trung học 

26 
Hoàng Thị 

Huyền 

2575/KT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh Y học cổ 

truyền 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Y sỹ YHCT tại Phòng khám 

đakhoa, Y sỹ Y học cổ truyền 

27 
Nguyễn Thị 

Thắm 

000545/KT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh Y học cổ 

truyền 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Y sĩ chẩn trị YHCT  tại phòng 

khám đakhoa. Y sĩ Định 

hướng YHCT 

 

5. Danh sách đăng ký người làm việc: 
 

S 

TT 
Họ và tên  

Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí việc làm 

1 Trần Thị Thanh 
Dược sĩ 

trung học 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 13 

đến 17 giờ các ngày trong tuần 
Thực hiện các chuyên môn về dược tại 



Phòng khám đakhoa TTYT 

2 Trần Thị Ngọc 
Cao đẵng 

dược 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 13 

đến 17 giờ các ngày trong tuần 
Thực hiện các chuyên môn về dược tại 

Phòng khám đakhoa TTYT 

3 
Trần Thị Ngọc 

Huyền 

Cao đẵng 

dược 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 13 

đến 17 giờ các ngày trong tuần 
Thực hiện các chuyên môn về dược tại 

Phòng khám đakhoa TTYT 

4 Phạm Xuân Trường 
Cao đẵng 

dược 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 13 

đến 17 giờ các ngày trong tuần 
Thực hiện các chuyên môn về dược tại 

Phòng khám đakhoa TTYT 

5 Lê Thị Minh Trâm 
Cao đẵng 

dược 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 13 

đến 17 giờ các ngày trong tuần 
Thực hiện các chuyên môn về dược tại 

Phòng khám đakhoa TTYT 

6 Y Nhân Đại học dược 
Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 13 

đến 17 giờ các ngày trong tuần 
Thực hiện các chuyên môn về dược tại 

Phòng khám đakhoa TTYT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                            

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
_____________ 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK ANG 

2. Địa chỉ: Đắk Ang - Ngọc Hồi - Kon Tum 



3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Sáng 7 giờ đến 11giờ, chiều 13 đến 17 giờ , thứ 2 

đến thứ 6 ; Thứ 7, Chủ nhật, ngày nghĩ, ngày lễ trực khám bệnh cấp cứu. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

 

S 

T

T 

Họ và tên  

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Brôr Tương 
000560/KT- 

CCHN 

Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Bác sĩ khám bệnh tại TYT 

Đăk Ang. Bác sĩ đa khoa 

2 A Bởi 
001587/KT-

CCHN 

Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Y sĩ khám bệnh tại TYT Đăk 

Ang. Y sĩ đa khoa  

3 
Chu Thị 

Liên 

000555/KT-

CCHN 

Thực hiện các chuyên 

môn về Hộ sinh  

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Nữ hộ sinh tại TYT Đăk 

Ang. Nữ hộ sinh Trung học 

4 
Nguyễn 

Mạnh Hùng 

000543/KT-

CCHN 

Thực hiện chuyên môn 

về điều đưỡng 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Điều Dưỡng tại TYT Đăk 

Ang, Điều dưỡng Trung học 

 

5. Danh sách đăng ký người làm việc: 
 

S 

T

T 

Họ và tên  
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí việc làm 

1 Trần Trọng Tiến 
Dược sỹ 

Trung học 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 13 

đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Thực hiện các chuyên môn về Dược 

tại TYT Đăk Ang. Dược sỹ trung học 

2 Nguyễn Thị Hoài 
Dược sỹ 

Trung học 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 13 

đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Thực hiện các chuyên môn về Dược 

tại TYT Đăk Ang. Dược sỹ  

 

 

 Ngọc Hồi, ngày 11 tháng 01 năm 2021 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 

 

 

 

 

Bác sĩ: Brôr Tương 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                            

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
_____________ 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK DỤC 

2. Địa chỉ: Đắk Dục - Ngọc Hồi - Kon Tum 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Sáng 7 giờ đến 11giờ, chiều 13 đến 17 giờ , thứ 2 

đến thứ 6 ; Thứ 7, Chủ nhật, ngày nghĩ, ngày lễ trực khám bệnh cấp cứu. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

S 

T

T 

Họ và tên  

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Chu Kring Khang 
002092/K

T-CCHN 

Thực hiện Khám 

bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Bác sĩ khám bệnh, siêu âm 

tại TYT Đăk Dục. Bác sĩ đa 

khoa 

2 Đặng Đình Nam 
000552/K

T-CCHN 

Thực hiện Khám 

bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Y sĩ khám bệnh tại TYT Đăk 

Dục. Y sĩ đa khoa  

3 Hà Thị Nguyệt  
2287/KT-

CCHN 

Thực hiện các chuyên 

môn về Hộ sinh  

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Nữ hộ sinh tại TYT Đăk 

Dục. Nữ hộ sinh Trung học 

4 Võ Thị Thanh Sen 
000536/K

T- CCHN 

Thực hiện chuyên 

môn về điều đưỡng 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Điều Dưỡng tại TYT Đăk 

Dục, Điều dưỡng Trung học 

5 Xa Thị Vân 
000559/K

T- CCHN 

Thực hiện chuyên 

môn về điều đưỡng 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Điều Dưỡng tại TYT Đăk 

Dục, Điều dưỡng Trung học 

 

5. Danh sách đăng ký người làm việc: 
  

S 

T

T 

Họ và tên  
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí việc làm 

1 Đinh Thị Thanh 
Dược sỹ 

Trung học 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 13 đến 17 

giờ các ngày trong tuần 

Thực hiện các chuyên môn về Dược 

tại TYT Đăk Dục. Dược sỹ  

 

 

 Ngọc Hồi, ngày 11 tháng 01 năm 2021 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 

 

 

 

 

Bác sĩ: Chu Kring Khang 
 

 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                            

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
_____________ 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK NÔNG 

2. Địa chỉ: Đắk Nông - Ngọc Hồi - Kon Tum 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Sáng 7 giờ đến 11giờ, chiều 13 đến 17 giờ , thứ 2 

đến thứ 6 ; Thứ 7, Chủ nhật, ngày nghĩ, ngày lễ trực khám bệnh cấp cứu. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

S 

T

T 

Họ và tên  

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Xiêng Thị Yến  
002094KT

-CCHN 

Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Bác sĩ khám bệnh tại TYT 

Đăk Nông. Bác sĩ đa khoa 

2 
Phan Thị Hồng 

Sương 

000539/K

T-CCHN 

Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Y sĩ khám bệnh tại TYT Đăk 

Nông. Y sĩ đa khoa 

3 Y Hồng Nguyệt 
000553/K

T-CCHN 

Thực hiện các chuyên 

môn về Hộ sinh  

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều 

từ 13 đến 17 giờ các ngày 

trong tuần 

Nữ hộ sinh tại TYT Đăk 

Nông. Nữ hộ sinh Trung học 

 

5. Danh sách đăng ký người làm việc: 
  

S 

T

T 

Họ và tên  
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm việc) 

Vị trí việc làm 

1 Trần Thị Thu Hòa 
Điều Dưỡng 

Trung học 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 13 

đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Chăm sóc người bệnh, thực hiện các chuyên 

môn về Điều dưỡng tại TYT Đăk Nông 

2 
Nguyễn Thị Kim 

Nhung 

Dược sỹ 

Trung học 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 13 

đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Thực hiện các chuyên môn về Dược tại TYT 

Đăk Nông. Dược sỹ trung học 

3 Trần Thị Hiền 
Dược sỹ 

Trung học 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 13 

đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Thực hiện các chuyên môn về Dược tại TYT 

Đăk Nông. Dược sỹ  

 

 

 Ngọc Hồi, ngày 11 tháng 01 năm 2021 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 

 

 

 

 

Bác sĩ: Xiêng Thị Yến 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                            

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
_____________ 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK XÚ 

2. Địa chỉ: Đắk Xú - Ngọc Hồi - Kon Tum 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Sáng 7 giờ đến 11giờ, chiều 13 đến 17 giờ , thứ 2 

đến thứ 6 ; Thứ 7, Chủ nhật, ngày nghĩ, ngày lễ trực khám bệnh cấp cứu. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

S 

T

T 

Họ và tên  

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Y Ma Ri 
001860/K

T-CCHN 
Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 
Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 
Bác sĩ khám bệnh tại TYT 

Đăk xú. Bác sĩ đa khoa 

2 Nguyễn Thị Phin 
1998/KT-

CCHN 

Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Y sĩ khám bệnh tại TYT 

Đăk Xú. Y sĩ đa khoa 

3 Hoàng Thị Hằng 
000546/K

T-CCHN\\ 

Thực hiện các chuyên 

môn về Hộ sinh  

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Nữ hộ sinh tại TYT Đăk 

Xú. Nữ hộ sinh Trung học 

4 Y Thắm 
249/ KT-

CCHN 

Thực hiện chuyên môn 

về điều đưỡng 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Điều Dưỡng tại TYT Đăk 

Xú, Điều dưỡng Trung học 

5 Nguyễn Thị Lan 
000557/K

T-CCHN 

Thực hiện chuyên môn 

về điều đưỡng 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Điều Dưỡng tại TYT Đăk 

Xú, Điều dưỡng Trung học 

 

5. Danh sách đăng ký người làm việc: 
  

S 

T

T 

Họ và tên  
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí việc làm 

1 Bùi Thị Tuyền  
Dược sỹ 

Trung học 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 13 

đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Thực hiện các chuyên môn về Dược tại TYT 

Đăk Xú. Dược sỹ trung học 

2 Bùi Thị Xuyến 
Dược sỹ 

Trung học 
Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 13 

đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Thực hiện các chuyên môn về Dược tại TYT 

Đăk Xú. Dược sỹ  

 

 

 Ngọc Hồi, ngày 11 tháng 01 năm 2021 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 

 

 

 

 

Bác sĩ: Y Ma Ri  
 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                            

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
_____________ 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRẠM Y TẾ XÃ PỜ Y 

2. Địa chỉ: Pờ Y - Ngọc Hồi - Kon Tum 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Sáng 7 giờ đến 11giờ, chiều 13 đến 17 giờ , thứ 2 

đến thứ 6 ; Thứ 7, Chủ nhật, ngày nghĩ, ngày lễ trực khám bệnh cấp cứu. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

S 

T

T 

Họ và tên  

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Y Hạnh 
001862/K

T-CCHN 
Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 
Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 
Bác sĩ khám bệnh tại TYT 

Pờ Y. Bác sĩ đa khoa 

2 Thao Then 
000570/K

T-CCHN 

Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Y sĩ khám bệnh tại TYT 

Pờ Y. Y sĩ đa khoa 

3 Mai Thị Hải Yến 
000538KT

-CCHN 

Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Y sĩ khám bệnh tại TYT 

Pờ Y. Y sĩ đa khoa 

4 Trương Thị phúc 
000537/K

T-CCHN 

Thực hiện các chuyên 

môn về Hộ sinh  

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Nữ hộ sinh tại TYT Pờ Y. 

Nữ hộ sinh Trung học 

5 Đinh Thị Oanh 
000535/K

T-CCHN 

Thực hiện chuyên môn 

về điều đưỡng 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Điều Dưỡng tại TYT Pờ 

Y, Điều dưỡng Trung học 

6 Y Đay 
2437/KT-

CCHN 

Thực hiện chuyên môn 

về điều đưỡng 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Điều Dưỡng tại TYT Pờ 

Y, Điều dưỡng Trung học 

 

5. Danh sách đăng ký người làm việc: 
  

S 

T

T 

Họ và tên  
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí việc làm 

1 Đinh Thị Thỏa 
Dược sỹ 

Trung học 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 13 

đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Thực hiện các chuyên môn về Dược tại 

TYT Pờ Y. Dược sỹ  

 

 

 Ngọc Hồi, ngày 11 tháng 01 năm 2021 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 

 

 

 

 

 

Bác sĩ: Y Hạnh 
 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                            

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
_____________ 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRẠM Y TẾ XÃ ĐAK KAN 

2. Địa chỉ: Đăk Kan - Ngọc Hồi - Kon Tum 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Sáng 7 giờ đến 11giờ, chiều 13 đến 17 giờ , thứ 2 

đến thứ 6 ; Thứ 7, Chủ nhật, ngày nghĩ, ngày lễ trực khám bệnh cấp cứu. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

S 

T

T 

Họ và tên  

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 A Hôn 
001592/K

T-CCHN 

Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Y sĩ khám bệnh tại TYT 

Đăk Kan. Y sĩ đa khoa 

2 A Phai 
000548/K

T - CCHN 

Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Y sĩ khám bệnh tại TYT 

Đăk Kan. Y sĩ đa khoa 

3 
Trần Thị 

Mai Phương 

2106/KT-

CCHN 

Thực hiện các chuyên 

môn về Hộ sinh  

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Nữ hộ sinh tại TYT Pờ Y. 

Nữ hộ sinh Trung học 

4 Xa Thị Yên 
000542/K

T-CCHN 

Thực hiện chuyên môn 

về điều đưỡng 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Điều Dưỡng tại TYT Pờ 

Y, Điều dưỡng Trung học 

 

5. Danh sách đăng ký người làm việc: 
  

S 

T

T 

Họ và tên  
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí việc làm 

1 Hoàng Thị Vui 
Dược sỹ 

Trung học 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 13 

đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Thực hiện các chuyên môn về Dược 

tại TYT Đắk Kan. Dược sỹ  

2 Chu Thị Hình 
Dược sỹ 

Trung học 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 13 

đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Thực hiện các chuyên môn về Dược 

tại TYT Đắk Kan. Dược sỹ  

 

 

 Ngọc Hồi, ngày 11 tháng 01 năm 2021 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 

 

 

 

 

Y sĩ: A Hôn 
 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                            

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
_____________ 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRẠM Y TẾ XÃ SA LOONG 

2. Địa chỉ: Sa Loong - Ngọc Hồi - Kon Tum 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Sáng 7 giờ đến 11giờ, chiều 13 đến 17 giờ , thứ 2 

đến thứ 6 ; Thứ 7, Chủ nhật, ngày nghĩ, ngày lễ trực khám bệnh cấp cứu. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

S 

T

T 

Họ và tên  

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 A Hoàn 
2186/KT-

CCHN 
Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 
Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 
Bác sĩ khám bệnh tại TYT 

Saloong. Bác sĩ đa khoa 

2 
Cao Viết 

Hùng 

000547/K

T-CCHN 

Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Y sĩ khám bệnh tại TYT 

Saloong. Y sĩ đa khoa 

3 Y Lang 
001588/K

T-CCHN 

Thực hiện chuyên môn 

về điều đưỡng 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Điều Dưỡng tại TYT Sa 

Loong, Điều dưỡng Trung học 

 

5. Danh sách đăng ký người làm việc: 
  

S 

T

T 

Họ và tên  
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí việc làm 

1 Y Gương 
Điều Dưỡng 

Trung học 
Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 13 đến 

17 giờ các ngày trong tuần 

Thực hiện các chuyên môn về Điều 

dưỡng tại TYT Sa Loong. Điều dưỡng  

2 Đinh Thị Tú 
Dược sỹ 

Trung học 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 13 đến 

17 giờ các ngày trong tuần 

Thực hiện các chuyên môn về Dược tại 

TYT Sa Loong. Dược sỹ  

 

 

 Ngọc Hồi, ngày 11 tháng 01 năm 2021 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 

 

 

 

 

Bác sĩ: A Hoàn 
 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                            

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
_____________ 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN PLÊI KẦN 

2. Địa chỉ:  Thị trấn Plêi Kần - Ngọc Hồi - Kon Tum  

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Sáng 7 giờ đến 11giờ, chiều 13 đến 17 giờ , thứ 2 

đến thứ 6 ; Thứ 7, Chủ nhật, ngày nghĩ, ngày lễ trực khám bệnh cấp cứu. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

S 

T

T 

Họ và tên  

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 
Ngân Văn 

Thống 
001591/K

T-CCHN 
Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 
Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Bác sĩ khám bệnh tại TYT 

thị trấn PleiKần. Bác sĩ đa 

khoa 

 Trần Thị Hằng 
000551/K

T-CCHN 

Thực hiện chuyên môn 

về điều đưỡng 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Điều Dưỡng tại TYT Thị 

trấn, Điều dưỡng Trung học 

 Vũ Thị Hồng 
000569/K

T-CCHN 

Thực hiện chuyên môn 

về điều đưỡng 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Điều Dưỡng tại TYT Thị 

trấn, Điều dưỡng Trung học 

 Bùi Thị Hồng  
2218/KT-

CCHN 

Thực hiện chuyên môn 

về điều đưỡng 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Điều Dưỡng tại TYT Thị 

trấn, Điều dưỡng Trung học 

 

5. Danh sách đăng ký người làm việc: 
  

S 

T

T 

Họ và tên  
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm việc) 

Vị trí việc làm 

4 Đinh Thị Thanh Hoài 
Dược sỹ 

Trung học 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Thực hiện các chuyên môn về Dược tại TYT 

Thị trấn Plêi Kần. Dược sỹ  

5 Nguyễn Thị Nhàn 
Dược sỹ 

Trung học 

Sáng từ 7 giờ đến 11h và chiều từ 

13 đến 17 giờ các ngày trong tuần 

Thực hiện các chuyên môn về Dược tại TYT 

Thị trấn Plêi Kần. Dược sỹ  

 

 

 Ngọc Hồi, ngày 11 tháng 01 năm 2021 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 

 

 

 

 

 

Bác sĩ: Ngân Văn Thống 
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